Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ BAN HÀNH TRONG QUÝ III/2015
(Kèm theo Báo cáo số 278/BC-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT

	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	HIỆU LỰC CỦA VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật giáo dục 
đại học
	01/01/2013
	01
	BGDĐT
	1. Nghị định số 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.
	25/10/2015

	2. 
	Luật phòng, chống tác hại thuốc lá
	01/05/2013
	01
	BYT
	2. Thông tư số 23/2015/TT-BYT ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
	01/11/2015

	3. 
	Luật việc làm
	01/01/2015
	02
	BLĐTBXH
	3. Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
	01/9/2015

	4. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	4. Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin.
	10/9/2015

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
	01/01/2015
	01
	BQP
	5. Thông tư số 97/2015/TT-BQP ngày 31/8/2015 quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ quốc phòng.
	15/10/2015

	6. 
	Luật bảo vệ

 môi trường
	01/01/2015
	03
	BTNMT
	6. Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
	17/8/2015

	7. 
	
	
	
	BTNMT
	7. Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại
	15/8/2015

	8. 
	
	
	
	BTNMT
	8. Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bộ chỉ thị môi trường, quản lý số liệu quan trắc môi trường và lập báo cáo hiện trạng môi trường
	15/11/2015

	9. 
	Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại VN
	01/01/2015
	01
	BCA
	9. Thông tư số 31/2015/TT-BCA ngày 6/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
	20/8/2015

	10. 
	Luật xây dựng
	01/01/2015
	01
	BXD
	10. Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ
	25/8/2015

	11. 
	Luật đầu 

tư công
	01/01/2015
	01
	BKHĐT
	11. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
	01/11/2015

	12. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	01/01/2015
	01
	BQP, BCA, BYT, BTC
	12. Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
	15/10/2015

	13. 
	Luật đầu tư
	01/7/2015
	01
	BKHĐT
	13. Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
	25/9/2015

	14. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
	01/7/2015
	02
	BTP
	14. Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 20/7/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
	01/9/2015

	15. 
	
	
	
	BTP, TANDTC, VKSNDTC
	15. Thông tư liên tịch số 62/2015/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
	01/11/2015

	16. 
	Luật kinh doanh bất động sản
	01/07/2015
	01
	BXD
	16. Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản 
	01/11/2015

	17. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN
	01/7/2015
	03
	BGTVT
	17. Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không
	01/10/2015

	18. 
	
	
	
	BGTVT
	18. Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
	15/10/2015

	19. 
	
	
	
	BGTVT
	19. Thông tư  số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và giá dịch vụ vận chuyển hàng không
	01/10/2015

	20. 
	Luật giáo dục 

nghề nghiệp
	01/7/2015
	01
	BLĐTBXH
	20. Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp
	01/9/2015

	21. 
	Luật doanh nghiệp
	01/7/2015
	02
	BKHĐT
	21. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
	01/11/2015

	22. 
	
	
	
	BKHĐT
	22. Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
	05/11/2015

	Tổng số: 15 luật
	Tổng số văn bản đã ban hành: 22 văn bản (11 nghị định, 01 quyết định, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch). Theo đó đã giải quyết được 22/102văn bản cần ban hành để quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực.
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